
Tên thiết 

bị

Số 

lượn

g

Địa 

điểm

Điều 

chỉn

h
1 70 3/2 HĐTN Văn nghệ về chủ đề Bảo vệ môi trường

2
3
4

5

6 116 3/2 Toán Tháng - Năm  phiếu BT 2 2

7 163 3/2 Tiếng Việt
Bài đọc 3: Trận bóng trên đường phố. LT về 

dấu ngoặc kép.
sách ĐT 1 1

8 47 3/2 TNXH Bài 16: Cơ quan tuần hoàn sách ĐT 2 2

9

1

2

3

4

5

6 117 3/2 Toán Tháng - Năm bảng phụ 1 1

7 164 3/2 Tiếng Việt
Bài đọc 3: Trận bóng trên đường phố. LT về 

dấu ngoặc kép.
bảng phụ 2 2

8 24 3/2 Đạo đức Em hoàn thiện bản thân

9
1 118 3/2 Toán Em ôn lại những gì đã học phiếu BT 1 1

2
3 165 3/2 Tiếng Việt Kể chuyện: Trận bóng trên đường phố

4
5
6 71 3/2 HĐTN Em với môi trường

7 166 3/2 Tiếng Việt
Bài đọc 4: Con kênh xanh giữa lòng thành 

phố. MRVT về Đô thị.

8
9
1
2

3 47 3/2
Giáo dục 

thể chất

Tiết 3: Di chuyển ngang, tung và bắt bóng 

hai tay.

sân , còi, 

bóng
0 0

4 48 3/2
Giáo dục 

thể chất

Tiết 4: Ôn di chuyển ngang, tung và bắt 

bóng hai tay.

sân , còi, 

bóng
0 0

5

6 119 3/2 Toán Em ôn lại những gì đã học

7

8 167 3/2 Tiếng Việt
Bài đọc 4: Con kênh xanh giữa lòng thành 

phố. MRVT về Đô thị.
bảng phụ 2 2

9
1 120 3/2 Toán Em vui học Toán(Tiết 1)

2 168 3/2 Tiếng Việt Góc sáng tạo: Đô thị của em. phiếu BT 4 4

3
4 48 3/2 TNXH Bài 17: Cơ quan thần kinh  phiếu bt 2 2

5 72 3/2 HĐTN
Vẽ tranh về chủ đề Phòng, chống ô nhiễm 

môi trường.

6

7
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